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TỜ TRÌNH
Quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

[bookmark: loai_1_name]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024; Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Luật Địa chất và Khoáng sản ngày 29/11/2024; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025.
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
2. Cở sở thực tiễn
Công nghệ khai thác đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) có độ cứng lớn không thể tách và xúc trực tiếp mà phải sử dụng công nghệ khoan - nổ mìn để đập vỡ đất đá. Công nghệ khoan - nổ mìn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) phá vỡ đất đá với giá thành thấp và hiệu quả hơn nhiều so với các công nghệ phá vỡ đất đá khác.
Ngành công nghiệp - xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu sử dụng VLNCN để khai thác đá vôi ngày càng lớn. Tuy nhiên, sử dụng VLNCN một cách hợp lý và hiệu quả để phá vỡ đất, đá bằng nổ mìn với những điều kiện, tính chất cơ lý đất đá, đặc điểm địa chất khác nhau vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 729/UBND-CNNXD ngày 20/02/2024 về việc tham mưu thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 749/TB-KTNN ngày 23/8/2022. Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (cũ). Để thực hiện kịp thời, đồng bộ với việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, việc xây dựng “Quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” là phù hợp và rất cần thiết”.
[bookmark: _Hlk227917926]Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 54 mỏ đá vôi đã được cấp phép khai thác. Các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh đang hoạt động chủ yếu được phân bố tại các khu vực sau:
[bookmark: _Hlk227840375]- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai: 08 mỏ.
- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: 19 mỏ.
- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: 04 mỏ.
- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: 05 mỏ.
- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: 04 mỏ.
- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: 05 mỏ.
- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành: 05 mỏ.
- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: 04 mỏ.
2.1. Tính toán khung chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp với điều kiện thực tế tại mỏ đá vôi làm VLXD trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
a. Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế
Sở Công Thương đã tổng hợp chỉ tiêu thuốc nổ thực tế tại các mỏ đá vôi đang hoạt động khai thác với các thông số kỹ thuật thực tế ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuốc nổ như đường kính lỗ khoan (trong khoảng từ Ø76mm÷ Ø105mm), dung tích gầu máy xúc, đường kính đầu vào hàm nghiền đá (trong khoảng từ 0,5m3 ÷ 1,2m3) cho thấy thực tế chỉ tiêu thuốc nổ nằm trong khung từ 0,24 ÷ 0,35 (kg/m3). Hiện nay các mỏ đá trên địa bàn tỉnh đa số đang khai thác ở các vị trí trên cao, thuận lợi, độ cứng đất đá đang ở mức thấp, tuy nhiên ở các giai đoạn tiếp theo thì độ cứng đất đá cao, mặt thoáng khai thác ít dẫn đến chỉ tiêu thuốc nổ có thể cao hơn giai đoạn này. 
b. Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán
Theo hồ sơ thiết kế khai thác mỏ tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu thuốc nổ được tính toán công thức sau:
q = 0,13.γ.f1/4. (0,6 +3,3*10-3do dlk).(0,5/dcp)2/5.kB (kg/m3)

Trong đó: 
q - Là chỉ tiêu thuốc nổ, kg/m3;
 - Tỷ trọng đất đá, t/m3; 
f – Hệ số độ kiên cố đất đá theo thang độ cứng của Giáo sư Protodiaconov;
do - Kích thước trung bình của các khối nứt nẻ, m; 
dlk- Đường kính lỗ khoan, m; 
dcp - Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc, m;
kB - Khả năng sinh công của thuốc nổ chuẩn: Hiện nay thuốc nổ chuẩn tính theo Anfo tiêu chuẩn dùng mỏ lộ thiên quy định tại Thông tư số 34/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Anfo, theo đó: Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn) từ 1,05 đến 1,30, trung bình là 1,17.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 43 mỏ đá vôi đang hoạt động, theo hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, tài liệu địa chất cho thấy các mỏ đá này có điều kiện địa chất cơ bản tương đồng về điều kiện địa chất thuỷ văn, địa hình, tỷ trọng đá (d), độ nứt nẻ của đá (do), đường kính lỗ khoan (dlk), thuốc nổ được sử dụng để nổ mìn phá đá (kB). Do vậy, việc xác định chỉ tiêu thuốc nổ chủ yếu phụ thuộc vào độ cứng đất đá (f), kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc (dcp), cụ thể qua rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của các mỏ tại các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu cụ thể như sau:
c. Độ cứng đất đá (f)
- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai có 08 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 9.
- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ có 19 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 ÷ 9.
- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch có 03 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.
- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.
- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú có 04 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.
- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 4,5 ÷ 6.
- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 -:- 6.
- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc có 04 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 -:- 7.
d. Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc, dcp 
Trên địa bàn tỉnh hiện này, công tác khai thác, chế biến trên mỏ trải qua các khâu: Khoan nổ, xúc bốc, vận tải và nghiền đập, sàng chế biến phân loại. Tuỳ thuộc thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đã được phê duyệt có thiết kế về thiết bị cụm nghiền sàng chế biến đá, trong đó cụm nghiền sàng chế biến đảm bảo đường kính đá cho phép (kích thước cỡ hạt quy cách) đầu vào hàm nghiền dao động từ 500 mm tới 1500 mm, chi tiết như sau:
- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai có 08 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1200mm.
- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ có 19 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1500mm.
- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1500mm.
- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1000mm.
- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.
- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, yên Bình có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1000mm.
- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.
- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.
- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc có 03 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.
e. Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Áp dụng công thức tính toán chỉ tiêu thuốc nổ nêu trên, Sở Công Thương đã lựa chọn các thông số kỹ thuật thực tế đặc thù tại các mỏ khó khăn nhất (đối với các mỏ có độ cứng đất đá cao f=9, điều kiện máy móc thiết bị khai thác nhỏ, lạc hậu, thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ dcp =500mm) đến các mỏ có thông số kỹ thuật đặc thù thuận lợi nhất (độ cứng đất đá thấp f=4,5, máy móc thiết bị lớn, hiện đại, thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn dcp =1500mm) để đưa ra khung chỉ tiêu thuốc nổ cho hoạt động khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây: 
	do, m
	kB
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)
	dcp = 1500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	0,5
	1,17
	5
	0,35
	0,21

	
	
	6
	0,37
	0,22

	
	
	7
	0,38
	0,23

	
	
	8
	0,40
	0,24

	
	
	9
	0,41
	0,25


Chú thích: 
f - Hệ số độ kiên cố theo M.M. Prôtôđiacônôp (f = n/100 với n ứng suất kháng nén một trục của đá, kG/cm2);
do- Kích thước trung bình của các khối nứt nẻ (theo độ nứt nẻ, phân lớp của đất đá), m. 
dcp- Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc.
Giá trị kết quả tính toán trong Bảng trên là lựa chọn các thông số, chỉ số tương ứng do, f, dcp đưa vào tính toán theo công thức xác định chỉ tiêu thuốc nổ áp dụng trong khai thác mỏ đá vôi lộ thiên hiện hành.
f. Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán cho các xã, phường đang có mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã La Hiên, Võ Nhai: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 7÷9, dcp = 500÷1200mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,28 ÷ 0,42 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)
	dcp = 1200mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	7
	0,401
	0,282

	
	8
	0,414
	0,292

	
	9
	0,427
	0,301


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷9, dcp = 500÷1500mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5

	5
	0,369
	0,237

	
	6
	0,386
	0,249

	
	7
	0,401
	0,258

	
	8
	0,414
	0,267

	
	9
	0,427
	0,275


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 6÷8, dcp = 500÷1200mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)
	dcp = 1200mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	7
	0,386
	0,272

	
	8
	0,401
	0,282

	
	9
	0,414
	0,292


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷7, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,40 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)
	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292

	
	7
	0,401
	0,304


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Thanh Thịnh, phường Bắc Kạn, xã Yên Bình: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 4,5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	4,5
	0,359
	0,272

	
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292


- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Phúc Lộc, Chợ Rã, Đồng Phúc: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:
	do, m
	f
	Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3)
dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách
(theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến)

	
	
	

	
	
	dcp = 500mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ)

	dcp = 1000mm
(Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn)

	
	
	
	

	0,5
	5
	0,369
	0,279

	
	6
	0,386
	0,292


Kết quả đề xuất:
- Xã các La Hiên, Võ Nhai: q = 0,28 ÷ 0,42 (kg/m3)
- Xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)
- Xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3)
- Xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: q = 0,27 ÷ 0,40 (kg/m3)
- Phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG CHỈ TIÊU THUỐC NỔ TRONG KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Mục đích ban hành văn bản
Thống nhất thông số, khung chỉ tiêu thuốc nổ các mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đảm bảo chỉ tiêu thuốc nổ các mỏ đá vôi trong khai thác thực tế không vượt khung chỉ tiêu thuốc nổ đã được quy định tại Dự thảo Quyết định này.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Quyết định phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Quyết định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THẢO
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 729/UBND-CNNXD ngày 20/02/2024 về việc tham mưu thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 749/TB-KTNN ngày 23/8/2022. Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện Thông báo số 149/TB-UBND ngày 10/4/2026 về kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật Quý I năm 2026. Trên cơ sở thu thập tài liệu, hồ sơ và khảo sát tình hình thực tế về hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh (sau sáp nhập), Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Báo cáo đề xuất, Tờ trình và Quyết định ban hành quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên để xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, Sở Công Thương đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện theo quy định.
Quá trình xây dựng dự thảo tuân thủ đúng quy định:
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Luật Địa chất và Khoáng sản ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định việc tính toán, khung chỉ tiêu thuốc nổ các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng VLNCN để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo văn bản xây dựng gồm 4 Điều: Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng:
1. Quy định này quy định việc tính toán, khung chỉ tiêu thuốc nổ các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng VLNCN để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp.
Điều 2. Quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:
q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)
Trong đó: Khung chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác đá vôi tại các mỏ đá vôi trên địa bàn khu vực các xã, phường đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng, cụ thể như sau:
- Xã các La Hiên, Võ Nhai: q = 0,28 ÷ 0,42 (kg/m3)
- Xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)
- Xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3)
- Xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: q = 0,27 ÷ 0,40 (kg/m3)
- Phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
- Xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)
(Chú thích: q là chỉ tiêu thuốc nổ được xác định với giá trị min ÷ max theo kích thước trung bình của cục đá theo yêu cầu của thiết bị đập nghiền và đồng bộ thiết bị khai thác mỏ)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
Điều 4. Điều khoản thi hành.
Dự thảo văn bản đã được xây dựng đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền, số liệu đảm bảo chính xác và đủ điều kiện để ban hành theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc; Thủ trưởng cơ quan trình và người ký trình chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về nội dung tham mưu.
(gửi kèm theo dự thảo Quyết định, Quy định và các tài liệu liên quan)
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Công Thương kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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